
  

  

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ANH 

NHÓM: 19-24 TH 

GIÁO VIÊN: LÊ THỊ NGỌC DUNG - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 

Thực hiện 4 tuần 

 

MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

1. Giáo dục phát triển thể chất 

MT 1:  

Trẻ biết bắt chước một số động 

tác theo cô như: Giơ cao tay, 

Đưa tay về phía trước, Đưa tay 

sang ngang 

Hô hấp: tập hít thở. 

Tay: giơ cao, đưa phía trước, đưa 

sang ngang, đưa ra sau 

Lưng, bụng, lườn: cúi về phía 

trước, nghiêng người sang 2 bên. 

Chân: dang sang 2 bên, ngồi 

xuống, đứng lên. 

- Tập thể dục theo nhạc 31/03/2025 

TRƯỜN QUA VẬT CẢN 01/04/2025 

- Tập thể dục theo nhạc. 

  
07/04/2025 

- Tập thể dục theo nhạc. 14/04/2025 

- Tập thể dục theo nhạc 

  
21/04/2025 

MT 4:  

Trẻ biết bước lên, xuống bậc 

thang  

- Tập bước lên, xuống bậc thang. 

- Tập bước lên, xuống bậc thang 

(TT) 

TẬP BƯỚC LÊN XUỐNG BẬC 

THANG 
08/04/2025 

TẬP BƯỚC LÊN XUỐNG BẬC 

THANG (TT) 
16/04/2025 

MT 5:  - Đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu ĐÁ BÓNG VỀ PHÍA TRƯỚC 22/04/2025 



Trẻ biết thể hiện sức mạnh của 

cơ bắp trong vận động  

1.5m. 

- Đá bóng về phía trước 

MT 7:  

Trẻ biết thực hiện phối hợp tay, 

chân, cơ thể trong khi trườn 

- Trườn qua vật cản TRƯỜN QUA VẬT CẢN 01/04/2025 

MT 13:  

Trẻ phối hợp cử động bàn tay, 

ngón tay và phối hợp tay- mắt 

- Vạch các nét nguệch ngoạc bằng 

ngón tay 

- Quan sát: vườn rau 

- TCVĐ: chạy đuổi bóng, gieo hạt 

- TCDG: nu na nu nóng, dung dăng dung 

dẻ 

- Chơi tự do: múc nước đổ vào chai, dán 

lá, câu cá, dán bóng, cát động lực... 

31/03/2025 

- Quan sát: vườn rau, tưới nước, chăm sóc 

vườn rau 

- TCVĐ: ô tô và chim sẻ, bóng tròn to 

- TCDG: lộn cầu vồng, chi chi chành 

chành 

- Chơi tự do: kéo xe, đá banh, múc nước 

đổ vào chai,gắp sỏi, cầu tuột, dán bóng,  

07/04/2025 

- Quan sát: xe chạy trước cổng trường. 

- TCVĐ: ô tô và chim sẻ, bóng tròn to 

- TCDG: lộn cầu vồng, chi chi chành 

chành 

- Chơi tự do: kéo xe, đá banh, ném bóng 

vào rổ, múc nước đổ vào chai, gắp sỏi, gà 

đẻ trứng 

14/04/2025 

MT 14:  

Trẻ thực hiện vận động của bàn 

tay và các ngón tay 

- Co, duỗi ngón tay, đan ngón tay 

qua trò chơi "Kéo cưa lừa sẻ" 

- Đóng mở nắp hộp 

- Quan sát: vườn rau, tưới nước, chăm sóc 

vườn rau 

- TCVĐ: ô tô và chim sẻ, bóng tròn to 

07/04/2025 



- Nhặt được các vật nhỏ bằng hai 

ngón tay 

-Mở sách, xem  và chỉ vào các 

nhân vật , sự vật trong sách ( sách 

vải dành cho trẻ nhà trẻ “màu sắc”) 

- TCDG: lộn cầu vồng, chi chi chành 

chành 

- Chơi tự do: kéo xe, đá banh, múc nước 

đổ vào chai,gắp sỏi, cầu tuột, dán bóng,  

*Hoạt động góc 

- NBTN: củ cà rốt, củ cải trắng 

- HĐVĐV: Vạch các nét nguệch ngoạc 

bằng ngón tay 

- Thao tác vai: Ru em ngủ ( ẩm em, vỗ em 

ngủ) 

- Chơi với đồ chơi đẩy kéo: kéo xe con 

vật 

- Âm nhạc: nghe âm thanh của nhạc cụ: 

song loang, phách tre 

- Văn học : nghe bài thơ: "Gà gáy" 

07/04/2025 

- Quan sát: xe chạy trước cổng trường. 

- TCVĐ: ô tô và chim sẻ, bóng tròn to 

- TCDG: lộn cầu vồng, chi chi chành 

chành 

- Chơi tự do: kéo xe, đá banh, ném bóng 

vào rổ, múc nước đổ vào chai, gắp sỏi, gà 

đẻ trứng 

14/04/2025 

ĐÓNG MỞ NẮP HỘP 22/04/2025 

- Quan sát: Vườn hoa trong trường 

- TCVĐ: Lăn bóng, ném bóng vào rổ, bò 

chui qua hầm 

- TCDG: cáo và thỏ, lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: vẽ phấn, cầu tuột, xích đu, 

21/04/2025 



kéo xe, vớt bóng, dán lá, lắc hạt. 

MT 21:  

Trẻ nhận biết và tránh một số 

hành động nguy hiểm 

- Nhận biết một số hành động nguy 

hiểm : leo trèo lên bàn, leo lên 

song chắn cửa   

2. Giáo dục phát triển nhận thức 

MT 31:  

Trẻ nhận biết một số đặc điểm 

nổi bật của hoa, quả quen thuộc  

- Nhận biết phân biệt củ cà rốt- củ 

cải trắng 

- Nhận biết củ cải trắng (tt) 

NHẬN BIẾT CỦ CẢI TRẮNG (TT) 02/04/2025 

*Hoạt động góc 

- NBTN: củ cà rốt, củ cải trắng 

- HĐVĐV: Vạch các nét nguệch ngoạc 

bằng ngón tay 

- Thao tác vai: Ru em ngủ ( ẩm em, vỗ em 

ngủ) 

- Chơi với đồ chơi đẩy kéo: kéo xe con 

vật 

- Âm nhạc: nghe âm thanh của nhạc cụ: 

song loang, phách tre 

- Văn học : nghe bài thơ: "Gà gáy" 

07/04/2025 

NHẬN BIẾT CỦ CẢI TRẮNG- CỦ CÀ 

RỐT (TT) 
14/04/2025 

MT 32:  

Trẻ nhận biết một số phương tiện 

giao thông quen thuộc 

- Nhận biết xe đạp 

- Nhận biết xe máy 

- Nhận biết phân biệt xe ô tô- xe 

đạp 

- Nhận biết xe ô tô 

- Nhận biết xe đạp, xe máy  

- Nhận biết xe đạp, xe máy (tt) 

- Nhận biết xe ô tô - xe tải 

* Hoạt động góc 

- NBTN: Xe máy 

- HĐVĐV: xếp cạnh các khối gỗ thành 

con đường 

- Thao tác vai: dùng ly cho búp bê uống 

nước, chén đút búp bê ăn 

- Chơi với đồ chơi đẩy kéo: kéo xe đi 

trong đường ngoằn ngoèo 

- Vẽ, chơi với màu: tập di màu tranh 

31/03/2025 



- Âm nhạc: hát vuốt theo và tập vận động 

đơn giản theo nhạc “Tay thơm tay ngoan” 

- Văn học: nghe đọc thơ : "Bé ngoan" 

NHẬN BIẾT XE ĐẠP 10/04/2025 

NHẬN BIẾT XE MÁY 18/04/2025 

NHẬN BIẾT XE Ô TÔ 23/04/2025 

3. Giáo dục phát triển ngôn ngữ 

MT 36:  

Trẻ biết hỏi và trả lời được câu 

hỏi đơn giản. 

- Thể hiện nhu cầu mong muốn của 

mình bằng câu đơn giản 

- Nghe và thể hiện một số yêu cầu 

bằng lời nói. 

- Khuyến khích trẻ biểu lộ sự giao tiếp 

bằng cử chỉ lời nói với những người gần 

gũi như ông bà, cha mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về những hoạt động 

bé được làm hằng ngày khi ở lớp 

  

03/04/2025 

- Chơi một số trò chơi nhẹ: con tay nhút 

nhít, giấu tay, tập tầm vông… 

- Trò chuyện về tên và đặc điểm các con 

vật quen thuộc. 

07/04/2025 

- Trò chuyện về các bức tranh trong góc 

lớp 

- Khuyến khích trẻ chủ động nói nhu cầu, 

mong muốn của bản thân bằng câu đơn 

giản 

10/04/2025 

- Trò chuyện và hỏi trẻ buổi sáng ai đưa 

con đi học 

- Trò chuyện về sở thích của bé 

- Trò chuyện với trẻ về việc biết xin lỗi 

khi làm sai, biết nhường nhịn bạn khi chơi 

21/04/2025 



- Trò chuyện với trẻ về hôm nay con có 

cảm thấy vui không? 

- Trò chuyện với trẻ về ai đã giúp trẻ mặc 

quần áo vào buổi sáng. 

- Khuyến khích trẻ thể hiện nhu cầu mong 

muốn của mình bằng câu đơn giản 

  

24/04/2025 

MT 38:  

Trẻ đọc theo, đọc tiếp tiếng cuối 

của câu thơ 

- Bài thơ: "Gà gáy" 

- Bài thơ: "Gà gáy" (tt) 

- Bài thơ: "Bắp cải xanh" 

- Bài thơ: "Bắp cải xanh" (tt) 

BÀI THƠ: "BÉ NGOAN" (TT) 31/03/2025 

BÀI THƠ: "GÀ GÁY" 09/04/2025 

BÀI THƠ: "BẮP CẢI XANH" 15/04/2025 

* Hoạt động góc 

- NBTN: Đồ dùng của bé 

- HĐVĐV: Vạch các nét nguệch ngoạc 

bằng ngón tay 

- Thao tác vai: Ru em ngủ ( ẩm em, vỗ em 

ngủ) 

- Chơi với đồ chơi đẩy kéo: kéo xe con 

vật 

 - Vẽ, chơi với màu: tập làm quen với bút 

màu 

- Âm nhạc: nghe âm thanh của nhạc cụ. 

- Văn học ( đọc thơ, kể chuyện): Nghe 

truyện kể đơn giản theo tranh “ Bắp cải 

xanh” 

14/04/2025 

BÀI THƠ: "GÀ GÁY" (TT) 21/04/2025 

* Hoạt động góc 

- NBTN: Tên các thành viên trong gia 
21/04/2025 



đình 

- HĐVĐV: Tập cầm đồ vật bằng 2 ngón 

tay khéo léo bỏ vào chai 

- Thao tác vai: Ẩm em, trò chuyện với em 

- Chơi với đồ chơi đẩy kéo: Kéo con vật 

đi lên dốc 

- Vẽ, chơi với màu: Chấm tay vào màu 

nước di màu 

- Âm nhạc: Nghe, hát vuốt đuôi “ Em tập 

lái ô tô” 

- Văn học ( đọc thơ, kể chuyện) : Đọc thơ 

“ Gà gáy” 

MT 39:  

Trẻ làm quen với sách 

 - Nhìn vào sách và gọi tên các 

phương tiện giao thông   

MT 42:  

Trẻ sử dụng ngôn ngữ để giao 

tiếp 

- Chủ động nói nhu cầu , mong 

muốn của bản thân bằng câu đơn 

giản. 

- Tập trẻ thể hiện nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

bằng lời nói 

- Tập trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn 

- Tập trẻ lên đúng giường ngủ của mình 

31/03/2025 

4. Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ 

MT 50:  

Trẻ thích thú khi nghe hát. 

- Nghe hát: "Em tập lái ô tô" 

Dạy hát "trời nắng, trời mưa" 
NGHE HÁT: "EM TẬP LÁI Ô TÔ" 24/04/2025 

MT 51:  

Trẻ có hứng thú khi nghe nhạc, 

âm thanh nhạc cụ 

- Nghe hát, nghe nhạc và nghe âm 

thanh của các nhạc cụ 

- Nghe âm thanh của nhạc cụ: 

trống lắc, xúc xắc, phách tre 

- Nghe âm thanh to- nhỏ (tt): sỏi, 

hạt 

NGHE ÂM THANH TO-NHỎ (TIẾNG 

SỎI-HẠT) 
15/04/2025 



MT 52:  

Trẻ thích nghe hát và vận động 

đơn giản theo nhạc  

- Vận động theo nhạc bài hát" Trời 

nắng trời mưa" 

- Vận động theo nhạc bài hát" Trời 

nắng trời mưa" (Ôn) 

VĐTN "TRỜI NẮNG TRỜI MƯA" 11/04/2025 

VĐTN "TRỜI NẮNG TRỜI MƯA" 

(ÔN) 
17/04/2025 

* Hoạt động góc 

- NBTN: Tên các thành viên trong gia 

đình 

- HĐVĐV: Tập cầm đồ vật bằng 2 ngón 

tay khéo léo bỏ vào chai 

- Thao tác vai: Ẩm em, trò chuyện với em 

- Chơi với đồ chơi đẩy kéo: Kéo con vật 

đi lên dốc 

- Vẽ, chơi với màu: Chấm tay vào màu 

nước di màu 

- Âm nhạc: Nghe, hát vuốt đuôi “ Em tập 

lái ô tô” 

- Văn học ( đọc thơ, kể chuyện) : Đọc thơ 

“ Gà gáy” 

21/04/2025 

MT 53:  

Trẻ tập cầm bút vẽ 

- Tập cầm bút vẽ nghuệch ngoạc 

(di màu xe ô tô) 

- Thích vẽ 

DI MÀU CỦ CẢI TRẮNG 03/04/2025 

* Hoạt động góc 

- NBTN: Xe máy 

- HĐVĐV: xếp cạnh các khối gỗ thành 

con đường 

- Thao tác vai: dùng ly cho búp bê uống 

nước, chén đút búp bê ăn 

- Chơi với đồ chơi đẩy kéo: kéo xe đi 

trong đường ngoằn ngoèo 

- Vẽ, chơi với màu: tập di màu tranh 

- Âm nhạc: hát vuốt theo và tập vận động 

31/03/2025 



đơn giản theo nhạc “Tay thơm tay ngoan” 

- Văn học: nghe đọc thơ : "Bé ngoan" 

* Hoạt động góc 

- NBTN: Đồ dùng của bé 

- HĐVĐV: Vạch các nét nguệch ngoạc 

bằng ngón tay 

- Thao tác vai: Ru em ngủ ( ẩm em, vỗ em 

ngủ) 

- Chơi với đồ chơi đẩy kéo: kéo xe con 

vật  

- Vẽ, chơi với màu: tập làm quen với bút 

màu 

- Âm nhạc: nghe âm thanh của nhạc cụ. 

- Văn học ( đọc thơ, kể chuyện): Nghe 

truyện kể đơn giản theo tranh “ Bắp cải 

xanh” 

14/04/2025 

DI MÀU XE Ô TÔ 25/04/2025 

* Hoạt động góc 

- NBTN: Tên các thành viên trong gia 

đình 

- HĐVĐV: Tập cầm đồ vật bằng 2 ngón 

tay khéo léo bỏ vào chai 

- Thao tác vai: Ẩm em, trò chuyện với em 

- Chơi với đồ chơi đẩy kéo: Kéo con vật 

đi lên dốc 

- Vẽ, chơi với màu: Chấm tay vào màu 

nước di màu 

- Âm nhạc: Nghe, hát vuốt đuôi “ Em tập 

lái ô tô” 

21/04/2025 



- Văn học ( đọc thơ, kể chuyện) : Đọc thơ 

“ Gà gáy” 

MT 54:  

Trẻ tập xem tranh 

- Mở sách, xem và chỉ vào các 

nhân vật, sự vật trong sách ( sách 

vải dành cho trẻ nhà trẻ "màu sắc" 

MỞ SÁCH, XEM  VÀ CHỈ VÀO CÁC 

NHÂN VẬT , SỰ VẬT TRONG SÁCH 

( SÁCH VẢI DÀNH CHO TRẺ NHÀ 

TRẺ “MÀU SẮC”) 

  

08/04/2025 

MT 55:  

Trẻ biết hát theo cô 
Dạy hát "Trời nắng trời mưa" 

DẠY HÁT "TRỜI NẮNG TRỜI 

MƯA" 
04/04/2025 





  



  



 


